
A

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC
Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm 

việc 

(đồng)

Mức 

chi phí 

thuê tư 

vấn, 

dịch vụ 

(đồng)

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí 

thực hiện 

TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí thực 

hiện TTHC/

01 năm (đồng)

I. 179.977.040

1 Chuẩn bị hồ sơ

Thành phần HS 1
Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu

về phòng cháy, chữa cháy
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Thành phần HS 2

Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình kết quả thi

công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và

nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và giải pháp

phòng cháy, chữa cháy

8,0 30.536 1 30 244.288 7.328.640

Thành phần HS 3

Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm

duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm

theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của

cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

1,0 30.536 2.000 1 30 32.536 976.080

Thành phần HS 4
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương

tiện phòng cháy, chữa cháy
1,0 30.536 2.000 1 30 32.536 976.080

Thành phần HS 5

Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng

phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng

cháy, chữa cháy

36,0 30.536 1 30 1.099.296 32.978.880

CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

TTHC NGHIỆM THU VỀ PHÕNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

PHỤ LỤC III a:

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: NGHIỆM THU VỀ PHÕNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY;                                                                                              

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH.

(Tính riêng đối với trường hợp công trình kho vật liệu nổ công nghiệp) 
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Thành phần HS 6

Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy,

chữa cháy và các hạng mục liên quan đến

phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết

kế đã được thẩm duyệt

24,0 30.536 1 30 732.864 21.985.920

Thành phần HS 7

Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo

dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa

cháy và các hệ thống liên quan đến phòng

cháy, chữa cháy của công trình, phương tiện

giao thông cơ giới

8,0 30.536 0 1 50 244.288 12.214.400

Thành phần HS 8
Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục,

hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy
24,0 30.536 1 50 732.864 36.643.200

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0

Internet 0 0

3
Nộp phí, lệ phí, chi phí 

khác
0 0

Phí Trực tiếp 30 0 0

Lệ phí 0 0

Chi phí khác 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc 

kiểm tra, đánh giá c ủa 

cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có)

0

Hoạt động 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

để cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

kiểm tra nghiệm thu về PCCC tại kho vật liệu 

nổ công nghiệp

56,0 30.536 0 1 30 1.710.016 51.300.480

Hoạt động 2 0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0 0

6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0

Internet 0

Khác 0

II 90.691.920

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Thành phần HS 1
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng

mục công trình, công trình xây dựng
2,0 30.536 1 30 61.072 1.832.160

1.2 Thành phần HS 2 Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình 1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

TTHC KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH 
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2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0

Internet 0 0

3
Nộp phí, lệ phí, chi phí 

khác
0 0

3.1 Phí Trực tiếp 30 0 0

3.2 Lệ phí 0 0

3.3 Chi phí khác 0 0

4

Chuẩn bị, phục vụ việc 

kiểm tra, đánh giá c ủa 

cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có)

0

Hoạt động 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

để Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện 

kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành 

đưa công trình vào khai thác, sử dụng

80,0 30.536 0 1 30 2.442.880 73.286.400

Hoạt động 2 0 0

5 Công việc khác (nếu có) 0 0

6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0

Internet 0

Khác 0

270.668.960

B CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC
Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm 

việc 

(đồng)

Mức 

chi phí 

thuê tư 

vấn, 

dịch vụ 

(đồng)

Mức phí, lệ 

phí, chi phí 

khác (đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí 

thực hiện 

TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí thực 

hiện TTHC/

01 năm (đồng)

I Chuẩn bị hồ sơ

1

TỔNG

Hồ sơ Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
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Thành phần HS 1
Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu

về phòng cháy, chữa cháy
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Thành phần HS 2

Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình kết quả thi

công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và

nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và giải pháp

phòng cháy, chữa cháy

8,0 30.536 1 30 244.288 7.328.640

Thành phần HS 3

Bản sao Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm

duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm

theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của

cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Thành phần HS 4
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương

tiện phòng cháy, chữa cháy
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Thành phần HS 5

Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng

phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng

cháy, chữa cháy

36,0 30.536 1 30 1.099.296 32.978.880

Thành phần HS 6

Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy,

chữa cháy và các hạng mục liên quan đến

phòng cháy, chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết

kế đã được thẩm duyệt

24,0 30.536 1 30 732.864 21.985.920

Thành phần HS 7

Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo

dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa

cháy và các hệ thống liên quan đến phòng

cháy, chữa cháy của công trình, phương tiện

giao thông cơ giới

8,0 30.536 0 1 50 244.288 12.214.400

Thành phần HS 8
Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục,

hệ thống liên quan đến phòng cháy, chữa cháy
24,0 30.536 1 50 732.864 36.643.200

2

1.1 Thành phần HS 1
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng

mục công trình, công trình xây dựng
2,0 30.536 1 30 61.072 1.832.160

1.2 Thành phần HS 2 Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình 1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

II Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0

Internet 0 0

III.
Nộp phí, lệ phí, chi phí 

khác
0 0

3.1 Phí Trực tiếp 30 0 0

3.2 Lệ phí 0 0

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
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3.3 Chi phí khác 0 0

IV

Chuẩn bị, phục vụ việc 

kiểm tra, đánh giá c ủa 

cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có)

0

Hoạt động 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan 

để Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện 

kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành 

đưa công trình vào khai thác, sử dụng

32,0 30.536 0 1 30 977.152 29.314.560

Hoạt động 2 0 0

V Công việc khác (nếu có) 0 0

VI Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 30.536 1.150.000 1 30 1.394.288 41.828.640

Bưu điện 0

Internet 0

Khác 0

154,0 195.119.360

Ghi chú: 

- Chi phí soạn Giấy đề nghị 01 giờ/trang; Chi phí xăng xe đi lại để nộp TTHC tính bình quân từ các huyện về Trung tâm tỉnh là 80km là100.000đồng/lượt (cả đi và về); 

- Thu nhập bình quân trên đầu người là 30.536 đồng/giờ (tổng sản phẩm trong nước năm 2020 là 6.293,1 nghìn tỷ đồng với 97,58 triệu người); 

TỔNG
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C SO SÁNH CHI PHÍ 

+

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

270.668.960 

195.119.360 
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Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa  

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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A

STT

Các công việc 

khi thực hiện 

TTHC

Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm 

việc 

(đồng)

Mức 

chi phí 

thuê tư 

vấn, 

dịch vụ 

(đồng)

Mức phí, 

lệ phí, chi 

phí khác 

(đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí thực 

hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí thực hiện 

TTHC/

01 năm (đồng)

I. 138.730.800

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Thành phần HS 1
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về

an ninh, trật tự
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

1.2 Thành phần HS 2
Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản về đăng ký

kinh doanh 
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

1.3 Thành phần HS 3

Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo

đảm các điều kiện an toàn về phòng chát và chữa cháy

đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên

liệu, hàng hóa

1,0 30.536 2.000 1 30 32.536 976.080

1.4 Thành phần HS 4

Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc

Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an

ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

80,0 30.536 200.000 1 30 2.642.880 79.286.400

1.5 Thành phần HS 5

Văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà

nước chuyên ngành đối với cơ sở kinh doanh ngành,

nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò,

khai thác khoáng sản

36,0 30.536 1 30 1.099.296 32.978.880

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0

PHỤ LỤC III b:

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ;                                                 CẤP GIẤY 

PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP.

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI

TTHC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
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Internet 0 0

3
Nộp phí, lệ phí, 

chi phí khác
0 0

3.1 Phí Trực tiếp 0,0 0 0 1 30 0 0

3.2 Lệ phí 300.000 1 30 300.000 9.000.000

3.3 Chi phí khác 0,0 1 30 0 0

4

Chuẩn bị, phục 

vụ việc kiểm tra, 

đánh giá c ủa cơ 

quan có thẩm 

quyền (nếu có)

0

Hoạt động 1 0,0 0 0 1 30 0 0

Hoạt động 2 0 0

5
Công việc khác 

(nếu có)
0 0

6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0

Internet 0

Khác 0

II 209.423.280

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Thành phần HS 1
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ

công nghiệp
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

1.2 Thành phần HS 2
Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

1.3 Thành phần HS 3
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật

tự
1,0 30.536 2.000 1 30 32.536 976.080

1.4 Thành phần HS 4

Bản sao Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu

khí đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, dầu

khí; bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình,

bản sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền,

giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình

của tổ chức quản lý doanh nghiệp

1,0 30.536 200.000 1 30 230.536 6.916.080

TTHC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
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1.5 Thành phần HS 5

Thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây

dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ

công nghiệp đối với công trình quy mô công nghiệp;

phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây

dựng, khai thác thủ công. 

36,0 30.536 1 30 1.099.296 32.978.880

Thành phần HS 6
Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký

duyệt. 
24,0 30.536 1 30 732.864 21.985.920

Thành phần HS 7

Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa

cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện

bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Thành phần HS 8

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho hoặc

không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp

giấy phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê

kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận

chuyển vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điều kiện về

an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng

cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc

với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công

nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công

trình theo hộ chiếu nổ mìn

1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Thành phần HS 9

Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh

đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người liên

quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có

liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu

có); bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận

huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu

nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội ngũ

thợ mìn

8,0 30.536 1 30 244.288 7.328.640

Thành phần HS 10

Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công

dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng

minh Công an nhân dân của người đến liên hệ

1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0
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Internet 0 0

3
Nộp phí, lệ phí, 

chi phí khác
0 0

3.1 Phí Trực tiếp 4.000.000 1 30 4.000.000 120.000.000

3.2 Lệ phí 0 1 30 0 0

3.3 Chi phí khác 0 1 30 0 0

4

Chuẩn bị, phục 

vụ việc kiểm tra, 

đánh giá c ủa cơ 

quan có thẩm 

quyền (nếu có)

0 0

Hoạt động 1 0,0 0 0 1 30 0 0

Hoạt động 2 0 0

5
Công việc khác 

(nếu có)
0 0

6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0

Internet 0 0

Khác 0 0

348.154.080

B CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA 

STT

Các công việc 

khi thực hiện 

TTHC

Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm 

việc 

(đồng)

Mức 

chi phí 

thuê tư 

vấn, 

dịch vụ 

(đồng)

Mức phí, 

lệ phí, chi 

phí khác 

(đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí thực 

hiện TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí thực hiện 

TTHC/

01 năm (đồng)

I Chuẩn bị hồ sơ

1

TỔNG

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
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1.1 Thành phần HS 1
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về

an ninh, trật tự
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

1.2 Thành phần HS 2
Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản về đăng ký

kinh doanh 
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

1.3 Thành phần HS 3

Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo

đảm các điều kiện an toàn về phòng chát và chữa cháy

đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên

liệu, hàng hóa

1,0 30.536 2.000 1 30 32.536 976.080

1.4 Thành phần HS 4

Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc

Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an

ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

80,0 30.536 200.000 1 30 2.642.880 79.286.400

1.5 Thành phần HS 5

Văn bản cho phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà

nước chuyên ngành đối với cơ sở kinh doanh ngành,

nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thăm dò,

khai thác khoáng sản

36,0 30.536 1 30 1.099.296 32.978.880

2

2.1 Thành phần HS 1
Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ

công nghiệp
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

2.2 Thành phần HS 2
Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

2.3 Thành phần HS 3
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật

tự
1,0 30.536 2.000 1 30 32.536 976.080

2.4 Thành phần HS 4

Bản sao Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu

khí đối với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, dầu

khí; bản sao quyết định trúng thầu thi công công trình,

bản sao hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền,

giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình

của tổ chức quản lý doanh nghiệp

1,0 30.536 200.000 1 30 230.536 6.916.080

2.5 Thành phần HS 5

Thiết kế, bản vẽ thi công các hạng mục công trình xây

dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ

công nghiệp đối với công trình quy mô công nghiệp;

phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây

dựng, khai thác thủ công. 

36,0 30.536 1 30 1.099.296 32.978.880

2.6 Thành phần HS 6
Phương án nổ mìn được lãnh đạo doanh nghiệp ký

duyệt. 
24,0 30.536 1 30 732.864 21.985.920

2.7 Thành phần HS 7

Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa

cháy đối với kho vật liệu nổ công nghiệp và điều kiện

bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

Hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
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2.8 Thành phần HS 8

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp phép

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có kho hoặc

không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp

giấy phép phải có bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê

kho, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

với tổ chức, doanh nghiệp có kho, phương tiện vận

chuyển vật liệu nổ công nghiệp bảo đảm điều kiện về

an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phòng

cháy và chữa cháy hoặc bản sao hợp đồng nguyên tắc

với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công

nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công

trình theo hộ chiếu nổ mìn

1,0 40.368 1 30 40.368 1.211.040

2.9 Thành phần HS 9

Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn của lãnh

đạo doanh nghiệp và danh sách thợ mìn, người liên

quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có

liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu

có); bản sao chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận

huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu

nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội ngũ

thợ mìn

8,0 30.536 1 30 244.288 7.328.640

2.10 Thành phần HS 10

Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công

dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng

minh Công an nhân dân của người đến liên hệ

1,0 30.536 1 30 30.536 916.080

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 8,0 30.536 0 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0 0

Internet 0 0

3
Nộp phí, lệ phí, 

chi phí khác
0 0

3.1 Phí Trực tiếp 4.000.000 1 30 4.000.000 120.000.000

3.2 Lệ phí 300.000 1 30 300.000 9.000.000

3.3 Chi phí khác 0 0

4

Chuẩn bị, phục 

vụ việc kiểm tra, 

đánh giá c ủa cơ 

quan có thẩm 

quyền (nếu có)

0
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Hoạt động 1 0,0 30.536 0 1 30 0 0

Hoạt động 2 0 0

5
Công việc khác 

(nếu có)
0 0

6 Nhận kết quả Trực tiếp 8,0 30.536 1 30 244.288 7.328.640

Bưu điện 0

Internet 0

Khác 0

0 4.704.000 11.126.392 333.791.760

III. SO SÁNH CHI PHÍ 

40367,6042

TỔNG

Ghi chú: Chi phí soạn Giấy đề nghị 01 giờ/trang; Chi phí xăng xe đi lại để nộp TTHC tính bình quân từ các huyện về Trung tâm tỉnh là 80km là100.000đồng/lượt (cả đi và về); 

Thu nhập bình quân trên đầu người là 30.536đồng/giờ (tổng sản phẩm trong nước năm 2020 là 6.293,1 nghìn tỷ đồng với 97,58 triệu người); 

348154080 

333791760 

325000000

330000000

335000000

340000000

345000000

350000000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại và sau đơn giản hóa  

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH
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348.154.080

333.791.760

14.362.320

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

4,125% 

95,875% 

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau 

đơn giản hóa 
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